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 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội - 2 câu

Câu 1: (NB) Hoạt động con người sử dụng các yếu tố sản xuất để tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội là nội dung của khái niệm nào ?

A. Phân phối.
B. Sản xuất.
C. Tiêu dùng.
D. Trao đổi.
Câu 2:(TH) Khi tiến hành đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng (bao gồm cả tiêu dung cho sản xuất và tiêu dùng cho sinh hoạt), quá trình này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội ? 

A. sản xuất.
B. tiêu dùng.
C. phân phối.
D. trao đổi.
Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế - 3 câu

Câu 3: (NB) Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

A. Chủ thể trung gian.
  B. chủ thể sản xuất. 
C. Chủ thể doanh nghiệp.
  D. Chủ thể nhà nước.

Câu 4: (NB) Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò tạo môi trường pháp lí thuận lợi và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội cho sự phát triển kinh tế?

A. Chủ thể tiêu dùng.
B. Nhà đầu tư chứng khoán.

C. Chủ thể doanh nghiệp.
D. Chủ thể nhà nước.

Câu 5: (TH) Việc làm nào dưới đây không phù hợp với trách nhiệm xã hội của chủ thể sản xuất?

A. Không sản xuất hàng hóa gây hại cho con người.

B. Sản xuất hàng hóa thân thiện với môi trường.

C. Cung cấp hàng hoá làm tổn hại tới sức khoẻ con người. 
D. Sản xuất chuỗi sản phẩm tiêu dùng xanh.
Bài 3: Thị trường – 4 câu

Câu 6: (NB) Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là 

A. cung cấp thông tin.
B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. làm trung gian trao đổi.
D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 7: (NB)  Đâu không phải là các nhân tố cơ bản của thị trường ?
A. hàng hoá, giá cả, tiền tệ.

B. hàng hoá, tiền tệ, người bán.

C. máy móc , nguyên liệu, nhân công.

D. tiền tệ, người mua, người bán.

Câu 8: (NB)  Theo đối tượng giao dịch, mua bán, thị trường có các loại hàng hoá và dịch vụ như
A. lúa gạo , dầu mỏ, tiền tệ, chứng khoáng…
B. khoa học - công nghệ, vật liệu xây dựng...

C. lao động, xuất - nhập khẩu, giá cả...

D. tư liệu sản xuất , tư liệu tiêu dùng, …
Câu 9: (TH)  Khi người sản xuất và người tiêu dùng có những ứng xử , điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với sự biến đổi của thị trường, thể hiện chức năng nào của thị trường?

A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể.
B. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế.
C. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế.
D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới.
Bài 4: Cơ chế thị trường – 3 câu

Câu 10: (NB) Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là

A. giá trị sử dụng.
B. tiêu dùng sản phẩm.

C. giá cả hàng hoá.
D. phân phối sản phẩm. 
Câu 11: (NB)  Hệ thống các quan hệ mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là

A. thị trường.

B. cơ chế thị trường.
  

C. giá cả thị trường.

D. kinh tế thị trường.

Câu 12: (TH) Khi các chủ thể kinh tế căn cứ vào việc phân bổ nguồn lực để góp phần điều tiết quy mô sản xuất , cân đối cung - cầu, là đề cập đến nội dung gì ?
A. khái niệm giá cả thị trường.

 B. chức năng của giá cả thị trường.
C. bản chất của giá cả thị trường.
D. quy luật của giá cả thị trường.

2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau
Chủ Doanh nghiệp X sản xuất kinh doanh nông sản. Nắm bắt được xu hướng sử dụng sản phẩm nông sản hữu cơ của người tiêu dùng. Với sự hỗ trợ lãi xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP, Doanh nghiệp X đã chuyển hướng kinh doanh và không ngừng ứng dụng khoa học kỹ thuật để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp rất chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm thông qua các điểm bán và giới thiệu sản phẩm từ trên không gian mạng đến các điểm bán hàng bình ổn trong siêu thị. Nhờ đó hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã mang lại kết quả tích cực.
a) Doanh nghiệp X vừa là chủ thể sản xuất vừa là chủ thể trung gian trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đúng, vì doanh nghiệp bên cạnh tạo ra sản phẩm còn thực hiện luôn khâu phân phối sản phẩm.
b) Xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm là một hình thức hoạt động của chủ thể trung gian trong sản xuất kinh doanh. Đúng, chuỗi cung ứng này sẽ góp phần đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

c) Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản hữu cơ là thể hiện trách nhiệm xã hội của công dân. Đúng vì đây là những sản phẩm vừa an toàn với môi trường vừa góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

d) Vai trò của chủ thể nhà nước thể hiện trong việc hỗ trợ bao tiêu hàng hóa cho doanh nghiệp. Sai, ở đây doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ lãi xuất.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau
Với chuỗi cửa hàng và trung tâm mua sắm khắp cả nước, hệ thống siêu thị A đã và đang làm cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo mang đến cho người dân những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị còn đưa ra hàng loạt các chương trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tạo sự an tâm và tin tưởng cho người tiêu dùng.
a) Siêu thị A là chủ thể trung gian trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đúng vì hoạt động của siêu thị là góp phần đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

b) Siêu thị A đã làm tốt hoạt động phân phối sản phẩm. Đúng vì nhờ hoạt động này góp phần đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

c) Các việc làm của siêu thị A thể hiện vừa thể hiện trách nhiệm của chủ thể kinh tế vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đúng đây là những biện pháp hiệu quả để giúp khách hàng có được những sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý nhất.

d) Trong nền kinh tế thị trường mô hình siêu thị gắn liền với vai trò của chủ thể nhà nước. Sai vì đây là hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, nhà nước chỉ thực hiện việc quản lý nhà nước về nền kinh tế.

Câu3: Đọc đoạn tư liệu sau
Trên mảnh đất của gia đình, anh H đã thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Anh bỏ tiền đầu tư ao, máy móc, thiết bị, tôm giống, thức ăn,... và thuê nhân công phụ giúp. Để có đầu ra ổn định, anh H đã liên kết với các thương lái trong việc bao tiêu sản phẩm ổn định. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho phép quản lí chất lượng nguồn nước, sử dụng men vi sinh để phòng trừ dịch bệnh cho tôm. Nhờ đó, người nuôi có được sản phẩm tôm sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế cho bản thân, anh H còn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, tạo việc làm cho người dân địa phương và truyền đạt mô hình sản xuất “xanh và sạch” cho những hộ nuôi tôm lân cận.

a) Hoạt động của anh H đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy kinh tế địa phương. Đúng, vì anh H đã tạo ra sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm tại địa phương.
b) Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của anh H là biểu hiện của hoạt động sản xuất. Đúng vì đây là hoạt động góp phần tạo ra của cải vật chất phục vụ đời sống con người
c) Anh H chưa thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình hoạt động này gây ô nhiễm môi trường. Sai, vì anh H đã thực hiện nuôi tôm công nghệ cao và phòng trừ dịch bệnh cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước.
d) Việc liên kết chặt chẽ với các thương lái chính là góp phần thực hiện tốt hoạt động phân phối – trao đổi. Đúng vì qua hoạt động này góp phần đưa sản phẩm tới người tiêu dùng.
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau
Theo Tổng cục Thống kê, do nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Lễ ông Công, ông Táo và chuẩn bị Tết tăng cao, giá hàng hoá và dịch vụ thiết yếu tǎng vào dịp Tết. Giá tiêu dùng tháng 01/2022 của một số nhóm hàng thực phẩm tăng so với tháng trước như sau:Giá thịt lợn tháng 01/2022 tăng 1,79%; giá trứng các loại tǎng 0,91%; giá thịt gia cầm tươi sống tăng 0,57%.
a) Từ thông tin trên cho thấy giá cả một số mặt hàng thiết yếu sẽ tăng vào dịp trước Tết. Đúng, đây là chức năng thông tin, dự báo của thị trường.

b) Chủ thể nhà nước không cần hành động vì quy luật cung cầu sẽ tự điều tiết. Sai, nhà nước cần tiếp tục theo dõi, đưa ra những dự báo, những biện pháp nhằm ổn định thị trường tránh sự tăng giá quá nhanh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

c) Chủ thể sản xuất có thể điều chỉnh để tăng quy mô sản xuất các mặt hàng thiết yếu này là phù hợp. Đúng vì nhu cầu cao, nếu tăng quy mô sẽ thu được lợi nhuận lớn.

d) Chủ thể trung gian có thể điều chỉnh việc tăng, giảm sản lượng thu mua; điều tiết lưu thông sản phẩm tới các thị trường. Đúng, việc làm này sẽ góp phần bình ổn thị trường

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Hiện nay, việc tiêu dùng các sản phẩm được sản xuất từ nhựa trở nên phổ biến. Số lượng bao bì nhựa, túi nilon, ống hút nhựa…được sử dụng ngày càng gia tăng dẫn đến lượng rác thải cũng tăng dần theo từng năm.

         (TH) a. Hoạt động tiêu dùng nêu trên có tác động tiêu cực như thế nào đến đời sống xã hội?

         (VD) b. Hãy đề xuất một số biện pháp để khắc phục hạn chế của hoạt động tiêu dùng này? 

Câu 2 (1,0 điểm): (VD) Theo em, thông qua hoạt động khảo sát, thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng có ý nghĩa gì? Cho ví dụ.

----- HẾT -----

ĐỀ CHÍNH THỨC
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